
DANH SÁCH THÍ SINH CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG  

DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Kèm theo Quyết định số: 3738/QĐ-CAT-PC08 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Công an tỉnh Nghệ An 

  

TT Họ và tên Ngày sinh 
Số định danh 

hoặc hộ chiếu 
Nơi cư trú 

Hạng 

giấy 

phép 

lái xe 

Số giấy phép 

lái xe 

Cơ quan 

quản lý giấy 

phép lái xe 

Ngày  

hết hạn 

GPLX 

Lý do 

sát 

hạch 

Nội 

dung 

sát 

hạch 

1 NGUYỄN CẢNH ÂN 12/06/1960 xxxxxxxx0117 TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C1 400092006526 Nghệ An 29/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

2 TRẦN THẾ ANH 11/08/1983 xxxxxxxx0004 TT. Quán Hành, H.Nghi Lộc, T. Nghệ An B 400129004558 Nghệ An 13/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

3 NGUYỄN THẾ ANH 10/05/1981 xxxxxxxx7735 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400155002724 Nghệ An 18/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

4 NGUYỄN NGỌC ANH 25/05/1985 xxxxxxxx6377 X. Minh Hợp, H.Quỳ Hợp, T. Nghệ An B 400155009385 Nghệ An 12/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

5 TRẦN NGỌC ÁNH 16/12/1972 xxxxxxxx2843 P. Quán Bàu, TP.Vinh, T. Nghệ An B 400067002843 Nghệ An 15/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

6 LÔ QUỐC BA 28/06/1995 xxxxxxxx1540 X. Thạch Ngàn, H. Con Cuông, T. Nghệ An C 400152003144 Nghệ An 23/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

7 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 30/03/1983 xxxxxxxx1802 X. Minh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 740147016257 Bình Dương 17/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

8 BÙI XUÂN BÌNH 03/11/1963 xxxxxxxx6292 X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. Nghệ An B 010110011311 Hà Nội 23/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

9 MẠNH TRỌNG BÌNH 16/07/1986 xxxxxxxx4585 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400153002722 Nghệ An 18/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

10 NGUYỄN CẢNH BÌNH 28/01/1971 xxxxxxxx4114 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400053001751 Nghệ An 12/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

11 NGUYỄN CẢNH CHANH 20/01/1958 xxxxxxxx3496 X. Hòa Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 400987000727 Nghệ An 02/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

12 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 29/09/1975 xxxxxxxx3710 X. Hưng Chính, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400119007114 Nghệ An 05/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

13 HỒ HỮU CHIẾN 16/02/1987 xxxxxxxx9109 X. Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C1 400116006013 Nghệ An 10/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

14 NGUYỄN THÀNH CHUNG 16/08/1987 xxxxxxxx3342 X. Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh C 400208000679 Nghệ An 08/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

15 NGUYỄN THỊ CHUNG 03/02/1963 xxxxxxxx0598 P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401118000371 Nghệ An 28/05/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

16 BÙI MINH CÔNG 18/08/1985 xxxxxxxx4516 X. Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 400118007339 Nghệ An 03/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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17 NGUYỄN XUÂN CÔNG 12/10/1968 xxxxxxxx2667 TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An B 400095008392 Nghệ An 13/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

18 VÕ VĂN CÔNG 24/06/1990 xxxxxxxx0644 X. Châu Đình, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An C 400202005092 Nghệ An 06/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

19 NGUYỄN HUY CƯỜNG 10/04/1983 xxxxxxxx2722 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400132024134 Nghệ An 03/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

20 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 15/10/1958 xxxxxxxx4213 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400999000601 Nghệ An 20/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

21 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/05/1985 xxxxxxxx5345 X. Tràng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400142035311 Hồ Chí Minh 17/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

22 VÕ TRỌNG ĐẠT 23/03/1985 xxxxxxxx3509 X. Hưng Xá, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An B 400140042915 Nghệ An 01/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

23 XỒNG BÁ DÊ 19/07/1998 xxxxxxxx6893 X. Tri Lễ, H. Quế Phong, T. Nghệ An C 450184002626 Nghệ An 12/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

24 HOÀNG NGỌC DIỆP 30/06/1974 xxxxxxxx4571 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400093008282 Nghệ An 10/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

25 PHAN TIẾN ĐIỆP 13/07/1976 xxxxxxxx1441 X. Bãi Trành, H. Như Xuân, T. Thanh Hóa C1 400096009851 Nghệ An 17/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

26 TRẦN HUYỀN DIỆU 25/11/1994 xxxxxxxx5521 TT. Anh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An B 401147019179 Nghệ An 19/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

27 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 26/11/1986 xxxxxxxx2102 X. Thanh Hương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C1 400150005050 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

28 MAI VĂN DỰ 15/10/1990 xxxxxxxx0916 X. Diễn Hồng, H. Diễn Châu, T. Nghệ An B 400105010586 Nghệ An 27/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

29 NGUYỄN LÂM ĐỨC 14/10/1987 xxxxxxxx3057 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400060002855 Nghệ An 16/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

30 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/08/1987 xxxxxxxx1313 X. Quỳnh Tam, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An B 400108009563 Nghệ An 22/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

31 MAI ANH ĐỨC 20/05/1992 xxxxxxxx1089 X. Diễn Phúc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An C 400197101426 Nghệ An 24/04/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

32 MAI TRUNG DŨNG 16/08/1980 xxxxxxxx2542 P. Nghi Thủy, TX. Cửa Lò,T. Nghệ An C1 400097007070 Nghệ An 24/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

33 NGUYỄN VĂN DŨNG 04/09/1985 xxxxxxxx6577 X. Nghĩa Thuận, TX, Thái Hòa, T. Nghệ An B 400092009505 Nghệ An 27/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

34 ĐẬU ĐỨC DŨNG 03/12/1996 xxxxxxxx9985 X. Quỳnh Vinh, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 990203000490 Hà Nội 17/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

35 LÔ VĂN DŨNG 15/04/1990 xxxxxxxx4367 X, Châu Hạnh, T. Nghệ An, T. Nghệ An C 010205010245 Hà Nội 21/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

36 NGUYỄN LÂM DŨNG 06/10/1972 xxxxxxxx3724 X. Thanh Tùng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C1 790101231512 Hồ Chí Minh 06/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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37 PHAN THẾ DŨNG 17/07/1997 xxxxxxxx8894 X. Nam Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An C 400157027125 Đà Nẵng 13/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

38 NGUYỄN VIẾT DŨNG 20/05/1986 xxxxxxxx5618 P. Nghi Hải, TX. Cửa Lò,T. Nghệ An C1 400102011311 Nghệ An 17/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

39 LÊ ĐỨC DŨNG 20/11/1988 xxxxx2109 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An C1 400118007393 Nghệ An 12/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

40 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 17/02/1993 xxxxxxxx9485 P. Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An C1 400142043178 Nghệ An 05/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

41 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 04/04/1987 xxxxxxxx9458 X. Nam Thái, H. Nam Đàn, T. Nghệ An C1 400091009748 Nghệ An 16/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

42 TRẦN VĂN DƯƠNG 08/07/1989 xxxxxxxx3955 X. Hưng Khánh, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An C 400140043176 Nghệ An 16/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

43 VÕ THANH DƯƠNG 04/01/1970 xxxxxxxx6698 P. Quang Tiến, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An B 400043001248 Nghệ An 04/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

44 PHẠM ĐÌNH DƯƠNG 22/08/1984 xxxxxxxx3319 X. Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An C 400158005814 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

45 PHAN VĂN DƯƠNG 08/08/1991 xxxxxxxx9674 X. Nam Thái, H. Nam Đàn, T. Nghệ An C 400149047144 Nghệ An 18/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

46 TRẦN THÙY DƯƠNG 20/08/1977 xxxxxxxx0861 TT. Kim Sơn, H. Quế Phong, T. Nghệ An B 401149027523 Nghệ An 15/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

47 LÔ VĂN DƯƠNG 14/04/1992 xxxxxxxx8418 X. Yên Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An C 400132008213 Nghệ An 17/07/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

48 PHẠM HỒNG GIANG 04/07/1980 xxxxxxxx4702 P. Nghi Thủy, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An C 400100001851 Nghệ An 03/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

49 NGUYỄN ĐÌNH GIANG 15/12/1987 xxxxxxxx2333 X. Quỳnh Xuân, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 400124006380 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

50 NGUYỄN KẾ GIANG 01/01/1974 xxxxxxxx1789 X. Nghi Xá, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An B 400100010482 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

51 NGUYỄN VĂN GIỎI 05/08/1995 xxxxxxxx2337 X. Tràng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C1 010146091226 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

52 PHÙNG THỊ NGỌC HÀ 01/01/1969 xxxxxxxx8536 X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401146014722 Nghệ An 02/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

53 LÊ MINH HẢI 08/05/1986 xxxxxxxx7078 X. Tăng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An C 400104001260 Nghệ An 18/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

54 NGUYỄN MẠNH HẢI 22/01/1981 xxxxxxxx0467 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400108010480 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

55 VƯƠNG ĐÌNH HẢI 13/08/1984 xxxxxxxx5267 X. Trung Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 400150004934 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

56 NGUYỄN VĂN HẠNH 23/07/1981 xxxxxxxx4564 P. Nghi Thủy, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An C1 310156004084 Hải Phòng 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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57 PHẠM QUANG HẢI 09/07/1960 xxxxxxxx3820 TT Nghĩa Đàn, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An B 400935000199 Nghệ An 16/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

58 ĐẬU VĂN HẬU 01/03/1989 xxxxxxxx5029 TT. Hoàng Mai, H Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C1 010158009327 Nghệ An 02/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

59 LƯƠNG VĂN HIỀN 18/09/1983 xxxxxxxx5164 TT. Kim Sơn, H. Quế Phong, T. Nghệ An C 400122005785 Nghệ An 17/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

60 CAO TRỌNG HÒA 27/07/1986 xxxxxxxx9666 X. Diễn Thọ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An C 400150016652 Nghệ An 25/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

61 VÕ THỊ HÒA 20/05/1986 xxxxxxxx7533 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401102000646 Nghệ An 29/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

62 ĐINH HỒNG HOÀNG 23/10/1993 xxxxxxxx0407 X. Diễn Mỹ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An C 400202002095 Nghệ An 18/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

63 HỒ XUÂN HOÀNG 13/03/1974 xxxxxxxx1429 X. Sơn Kim, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh B 420116001430 Hà Tĩnh 10/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

64 NGUYỄN VĂN HOÀNG 21/03/1985 xxxxxxxx2700 X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An B 400106009110 Nghệ An 09/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

65 PHẠM THANH HỒNG 05/07/1968 xxxxxxxx1128 X. Nghi Ân, TP. Vinh, T. Nghệ An C1 401069000314 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

66 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/10/1964 xxxxxxxx5980 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401148030889 Nghệ An 21/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

67 PHAN XUÂN HỒNG 15/10/1972 xxxxxxxx4921 X. Hưng Thông, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An B 400101010924 Nghệ An 25/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

68 LÊ CẢNH HỒNG 06/06/1978 xxxxxxxx8659 X. Thanh Thủy, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C 400040003685 Nghệ An 18/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

69 NGUYỄN HUY HỢP 27/05/1981 xxxxxxxx2163 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400156045791 Nghệ An 01/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

70 NGUYỄN ĐĂNG HUỀ 20/11/1962 xxxxxxxx9356 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400121006260 Nghệ An 27/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

71 TRẦN VĂN HÙNG 06/10/1981 xxxxxxxx3572 P. Nghi Hương, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An B 400094009949 Nghệ An 09/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

72 NGUYỄN VĂN HÙNG 05/10/1990 xxxxxxxx4118 X. Đại Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400145042893 Nghệ An 03/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

73 NGUYỄN BÁ HÙNG 10/09/1982 xxxxxxxx3347 TT.Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An B 400140034996 Nghệ An 25/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

74 ĐỖ MẠNH HÙNG 22/12/1976 xxxxxxxx7005 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400096009761 Nghệ An 19/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

75 NGUYỄN BÁ HÙNG 01/09/1979 xxxxxxxx9020 X. Nghi Mỹ, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An B 400109010102 Nghệ An 13/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

76 THÁI ĐÌNH HƯƠNG 27/10/1985 xxxxxxxx1868 P. Quán Bàu, TP. Vinh, T. Nghệ An C1 120122000150 Nghệ An 30/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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77 TRẦN THỊ HOÀI HƯƠNG 18/12/1964 xxxxxxxx2072 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401101001239 Nghệ An 25/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

78 NGUYỄN HUY HƯỚNG 05/11/1951 xxxxxxxx8743 X. Xuân Hòa, H. Nam Đàn, T. Nghệ An B 400104010099 Nghệ An 13/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

79 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 01/05/1969 xxxxxxxx5221 P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401116001297 Nghệ An 05/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

80 THÁI VĂN HUY 17/07/1988 xxxxxxxx8199 X. Văn Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C1 400072004430 Nghệ An 09/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

81 ĐINH VĂN HUY 25/10/1989 xxxxxxxx2122 X. Hương Trà, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh C 420109004468 Nghệ An 10/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

82 PHAN THỊ THANH HUYỀN 10/01/1970 xxxxxxxx2414 X. Xuân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An B 401156004984 Nghệ An 13/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

83 ĐINH VĂN KHẢI 22/04/1977 xxxxxxxx1760 P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An B 400104007075 Nghệ An 16/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

84 ĐẬU ĐỨC KHÁNH 18/12/1973 xxxxxxxx9409 X. Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 400137050905 Nghệ An 07/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

85 TRỊNH QUỐC KỲ 02/07/1987 xxxxxxxx1032 X. Đồng Văn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An C 31014003077 Nghệ An 25/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

86 LÔ VĂN KỲ 11/01/1982 xxxxxxxx4687 X. Ngọc Lâm, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C 400192001999 Nghệ An 24/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

87 BÙI VĂN LÂM 20/06/1987 xxxxxxxx0013 X.Thịnh Sơn, H.Đô Lương, T. Nghệ An C 400209000661 Nghệ An 08/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

88 NGUYỄN HỮU LÂM 01/01/1976 xxxxxxxx2398 X.Nam Xuân, H.Nam Đàn, T. Nghệ An B 400150002783 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

89 VŨ TRỌNG LÂM 18/03/1965 xxxxxxxx2428 P.Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An B 270135018805 Bắc Ninh 15/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

90 NGUYỄN ĐỨC LÂM 18/10/1962 xxxxxxxx5770 X. Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An B 400157002122 Nghệ An 14/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

91 PHẠM KHẮC LANH 26/03/1984 xxxxxxxx8793 X.Sơn Bằng, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh C1 400109009726 Nghệ An 29/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

92 ĐÀO VĂN LÀNH 02/02/1982 xxxxxxxx0739 X.Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An Cm 400142043033 Nghệ An 13/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

93 VÕ THỊ HOA LÊ 23/10/1993 xxxxxxxx8072 X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401148018829 Nghệ An 18/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

94 NGUYỄN VĂN LINH 12/10/1987 xxxxxxxx5156 X. Sơn Trường, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh C 310146029907 Hà Tĩnh 08/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

95 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/02/1995 xxxxxxxx9480 P. Hồng Sơn,  TP. Vinh, T. Nghệ An B 401141010145 Nghệ An 26/05/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

96 HỒ PHƯỚC LINH 22/08/1980 xxxxxxxx9109 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401151002611 Nghệ An 27/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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97 THÁI VĂN LỘC 25/09/1993 xxxxxxxx6762 X. Hòa Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400151006014 Nghệ An 06/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

98 NGUYỄN VĂN LỢI 12/09/1996 xxxxxxxx3425 X. Minh Thành, H. Nhân Thành, T. Nghệ An C 400193031375 Nghệ An 13/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

99 LÊ VĂN LONG 25/05/1986 xxxxxxxx9123 X. Quang Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 400096005459 Nghệ An 10/07/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

100 TRẦN NGỌC LONG 05/05/1969 xxxxxxxx0987 P. Hồng Sơn, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400040069999 Nghệ An 06/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

101 TRƯƠNG NGUYÊN LONG 10/05/1972 xxxxxxxx4678 X. Hưng Chính, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400116006662 Nghệ An 06/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

102 LÊ HỒNG LUÂN 16/04/1992 xxxxxxxx9918 X. Tân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An B 790149869302 TP. Hồ Chí Minh 21/04/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

103 VÕ TIẾN MẠNH 25/02/1979 xxxxxxxx9546 X. Nghi Liên, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400065006441 Nghệ An 16/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

104 THÁI HUY MẠNH 14/04/1984 xxxxxxxx0333 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An B 400100010374 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

105 NGUYỄN CÔNG MẠNH 15/01/1993 xxxxxxxx5190 X. Nghi Liên, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400147043029 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

106 NGUYỄN NHƯ MÃO 12/09/1954 xxxxxxxx4786 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400067003158 Nghệ An 09/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

107 NGUYỄN DUY MÃO 15/01/1981 xxxxxxxx8204 X. Nghi Trường, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An B 300142008448 Hải Dương 15/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

108 NGUYỄN GIA MẬU 13/10/1989 xxxxxxxx5174 X. Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C 400118006871 Nghệ An 04/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

109 PHÙNG QUẢNG MINH 14/12/1984 xxxxxxxx0812 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400114004220 Nghệ An 28/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

110 TRẦN THUYẾT MINH 29/11/1969 xxxxxxxx3522 P. Lê Mao, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400061002775 Nghệ An 05/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

111 PHAN TRỌNG MINH 10/06/1965 xxxxxxxx8021 TT. Quỳ Hợp, H.Quỳ Hợp, T. Nghệ An C 400907000112 Nghệ An 17/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

112 LÊ VĂN MINH 15/07/1978 xxxxxxxx5193 X. Sơn Trà, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh C 400125005094 Hà Tĩnh 28/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

113 DƯƠNG XUÂN MINH 01/05/1973 xxxxxxxx2149 X. Hoa Sơn, H. Thanh Sơn, T. Nghệ An C 400087102967 Nghệ An 31/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

114 NGUYỄN DUY NAM 12/09/1975 xxxxxxxx4136 X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An B 400097008141 Nghệ An 21/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

115 UÔNG VĂN NAM 27/09/1970 xxxxxxxx5063 P. Nghi Thủy, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An B 400118003298 Nghệ An 08/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

116 NGUYỄN TẤT NGA 10/05/1975 xxxxxxxx2004 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400075004325 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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117 NGUYỄN VĂN NGHĨA 16/03/1966 xxxxxxxx2331 P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400032979091 Nghệ An 25/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

118 NGUYỄN KHẮC NHÂN 07/09/1984 xxxxxxxx8505 X. Mã Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An B 400069001486 Nghệ An 21/05/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

119 NGUYỄN HỮU NHU 15/07/1977 xxxxxxxx9547 X. Thanh Hưng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C 400208005115 Nghệ An 06/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

120 TRẦN ĐỨC PHÁP 02/07/1987 xxxxxxxx6160 X. Văn Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 400064002471 Nghệ An 11/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

121 TRẦN TIẾN PHÁP 23/02/1985 xxxxxxxx9428 X. Giang Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400155008142 Nghệ An 03/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

122 PHẠM VĂN PHI 25/04/1993 xxxxxxxx1815 TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400117402555 Nghệ An 08/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

123 NGUYỄN VĂN PHONG 09/02/1998 xxxxxxxx6663 X. Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C 400165027401 Nghệ An 06/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

124 VĂN MINH PHÚ 15/07/1985 xxxxxxxx1959 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400149047117 Nghệ An 26/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

125 VÕ VĂN PHÚC 10/08/1979 xxxxxxxx3925 X. Nghi Diên, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An C 400044001933 Nghệ An 03/04/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

126 ĐẶNG XUÂN PHÚC 15/03/1977 xxxxxxxx5276 X. Nghĩa Hoàn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An C 400031978640 Nghệ An 30/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

127 LÊ HỒNG PHƯƠNG 02/03/1963 xxxxxxxx1175 X. Đô Thành, H. Nghệ An, T. Nghệ An B 400042003146 Nghệ An 19/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

128 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG 10/09/1985 xxxxxxxx9345 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401109000436 Nghệ An 24/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

129 ĐINH HỒNG QUÂN 08/06/1998 xxxxxxxx4406 X. Nghi Kim, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An C 400163027120 Nghệ An 18/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

130 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/11/1974 xxxxxxxx1590 X. Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An C 990148007639 Nghệ An 24/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

131 NGUYỄN SỸ QUANG 11/10/1953 xxxxxxxx7261 X. Thanh Thủy, H. Thanh Chương, T. Nghệ An B 400154045753 Nghệ An 03/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

132 PHẠM VĂN QUANG 07/03/1987 xxxxxxxx9244 X. Xuân Trường, H. Thanh Chương, T. Nghệ An B 400146019863 Nghệ An 26/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

133 NGUYỄN CẢNH QUANG 01/02/1990 xxxxxxxx8899 X. Quỳnh Xuân, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 400141036562 Nghệ An 25/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

134 HỒ SỸ QUÝ 03/11/1983 xxxxxxxx3363 X. Kỳ Tân, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An C 400144027420 Nghệ An 21/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

135 ĐẶNG SÂM 06/08/1977 xxxxxxxx3979 P. Quán Bàu, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400099009548 Nghệ An 20/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

136 HỒ SỸ SÂM 20/11/1964 xxxxxxxx0800 X. Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An B 400110007043 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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137 NGUYỄN VĂN SANG 15/12/1996 xxxxxxxx3087 X. Đỉnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An B 400153004153 Nghệ An 28/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

138 NGUYỄN SỸ SÁNG 22/08/1979 xxxxxxxx3146 X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An C1 400157000764 Nghệ An 12/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

139 NGUYỄN HỒNG SOA 29/10/1972 xxxxxxxx9091 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400101008224 Nghệ An 18/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

140 ĐINH CÔNG SOA 05/10/1974 xxxxxxxx1665 X. Châu Quang, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An B 400097001814 Nghệ An 03/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

141 LÊ THANH SƠN 07/07/1973 xxxxxxxx6003 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400124004643 Nghệ An 18/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

142 LÊ HỒNG SƠN 20/06/1965 xxxxxxxx5692 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400085102109 Nghệ An 29/04/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

143 TĂNG VĂN SỸ 27/12/1991 xxxxxxxx4977 X. Giang Sơn Đông, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400132036483 Nghệ An 14/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

144 LÊ CÔNG TÀI 19/05/1982 xxxxxxxx6245 X. Đại Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An B 400170003834 Nghệ An 19/05/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

145 NGUYỄN VIẾT TÁM 20/06/1990 xxxxxxxx2116 P. Quán Bàu, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400156002762 Nghệ An 20/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

146 ĐÀO VĂN TÂN 26/04/1986 xxxxxxxx3215 X. Tam Hợp, H.Quỳ Hợp, T. Nghệ An C 400118005917 Nghệ An 25/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

147 VÕ THỊ MINH TÂM 29/10/1984 xxxxxxxx5297 X. Hưng Chính, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401149021862 Nghệ An 12/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

148 ĐẬU VĂN TÂM 26/01/1996 xxxxxxxx6042 X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C1 400147018694 Nghệ An 15/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

149 LÊ NGỌC TÂN 12/03/1991 xxxxxxxx7157 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400090010006 Nghệ An 02/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

150 NGUYỄN KIM THẠCH 05/06/1986 xxxxxxxx6799 X. Thanh Yên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C1 400101010447 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

151 TRẦN SƠN THÁI 10/10/1958 xxxxxxxx2339 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400100009763 Nghệ An 27/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

152 NGUYỄN VĂN THÁI 04/08/1990 xxxxxxxx6463 X. Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An C 990145006574 Nghệ An 03/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

153 PHAN TRỌNG THÁI 06/03/1956 xxxxxxxx0602 P. Lê Mao, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400953000843 Nghệ An 05/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

154 TRẦN TIẾN THẮNG 22/07/1989 xxxxxxxx9868 P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400142031360 Nghệ An 28/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

155 NGUYỄN HỮU THẮNG 28/10/1982 xxxxxxxx5116 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400159000757 Nghệ An 12/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

156 TRỊNH QUYẾT THẮNG 23/04/1965 xxxxxxxx6991 X. Xuân Thành, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh B 400155004146 Nghệ An 28/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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157 TRẦN MẠNH THẮNG 30/05/1982 xxxxxxxx6961 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400143033765 Nghệ An 12/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

158 NGUYỄN VĂN THANH 27/02/1969 xxxxxxxx2139 X.Hưng Chính, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400090005309 Nghệ An 25/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

159 TRỊNH PHƯƠNG THÀNH 03/03/1960 xxxxxxxx0895 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400123006442 Nghệ An 05/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

160 TRẦN QUỐC THÀNH 22/01/1979 xxxxxxxx7052 X. Thanh Mai, H. Thanh Chương, T. Nghệ An C1 400108010444 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

161 LÊ THỊ PHƯƠNG THAO 20/06/1981 xxxxxxxx4064 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401115000972 Nghệ An 21/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

162 NGUYỄN VIẾT THIÊN 30/05/1986 xxxxxxxx3571 P. Mỹ Phước, H. Bến Cát, T. Bình Dương B 400142024179 Nghệ An 02/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

163 VÕ CHÍ THIỆN 20/10/1982 xxxxxxxx5386 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An C1 400159004078 Nghệ An 28/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

164 NGUYỄN ĐÌNH THIỆN 06/11/1955 xxxxxxxx1334 X. Nghĩa Thành, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An B 400100009998 Nghệ An 09/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

165 LÔ KHĂM THIẾT 24/04/1976 xxxxxxxx7102 X. Nga My, H. Tương Dương, T. Nghệ An Cm 400200005153 Nghệ An 06/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

166 NGUYỄN XUÂN THỊNH 09/03/1991 xxxxxxxx3169 P. Nghi Hương, TX. Cửa Lò, T. Nghệ An B 400153004856 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

167 LÊ VĂN THỊNH 27/04/1989 xxxxxxxx9036 X. Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 400140000010 Nghệ An 13/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

168 NGUYỄN BÁ THỊNH 10/02/1977 xxxxxxxx1518 X. Trù Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An B 400109010058 Nghệ An 13/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

169 PHẠM BÁ THỊNH 21/02/1998 xxxxxxxx8446 X. Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 120206000010 Lai Châu 13/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

170 SẦM VĂN THỎA 28/04/1986 xxxxxxxx9029 X. Thông Thụ, H. Quế Phong, T. Nghệ An C 400200003957 Nghệ An 26/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

171 NGUYỄN THÁI THÔNG 13/07/1954 xxxxxxxx9827 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400071002945 Nghệ An 09/05/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

172 HOÀNG TRUNG THÔNG 02/03/1984 xxxxxxxx5290 X. Nghi Phong, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An B 400105009146 Nghệ An 10/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

173 CAO THỊ KIM THU 28/09/1969 xxxxxxxx4874 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401109001507 Nghệ An 06/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

174 NG. THỊ THƯƠNG THƯƠNG 03/02/1988 xxxxxxxx1672 X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401158004229 Nghệ An 09/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

175 KHA VĂN THỦY 27/04/1991 xxxxxxxx3930 X. Xiêng My, H. Tương Dương, T. Nghệ An C 400157008757 Nghệ An 06/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

176 PHẠM THỊ THỦY 23/08/1984 xxxxxxxx8278 X. Sơn Bình, H. Tương Dương, T. Nghệ An B 401140024824 Nghệ An 21/10/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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177 NGUYỄN XUÂN THUYẾT 15/08/1977 xxxxxxxx4932 X. Thanh Liên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An B 400020000004 Nghệ An 14/08/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

178 NGUYỄN VĂN THUYẾT 01/05/1986 xxxxxxxx3937 X. Sơn Mai, H. Hương Sơn, T. Nghệ An C 400200005801 Nghệ An 18/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

179 HOÀNG VĂN TIẾN 11/02/1987 xxxxxxxx7906 X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400101010555 Nghệ An 27/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

180 ĐẬU MINH TIẾN 18/03/1977 xxxxxxxx5509 P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An C1 400105011323 Nghệ An 17/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

181 PHẠM CÔNG TIN 15/07/1990 xxxxxxxx5457 X. Bảo Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An B 400157004850 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

182 NGUYỄN QUỐC TOẢN 23/11/1957 xxxxxxxx1732 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400955000791 Nghệ An 27/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

183 THÁI BÁ THANH 30/04/1974 xxxxxxxx1542 X. Diễn Ngọc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An B 400099010005 Nghệ An 02/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

184 TĂNG THỊ THÙY TRANG 15/10/1990 xxxxxxxx7943 P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. Nghệ An B 401146013147 Nghệ An 10/07/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

185 NGUYỄN CÔNG TRINH 30/07/1964 xxxxxxxx2237 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400104010503 Nghệ An 28/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

186 CHU ĐỨC TRUNG 28/01/1996 xxxxxxxx8808 X. Vân Diên, H. Nam Đàn, T. Nghệ An C 400141026473 Nghệ An 18/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

187 TRẦN VĂN TRUNG 29/10/1993 xxxxxxxx3447 TT. Tây Sơn, H. Hương Sơn, T. Nghệ An B 400130040756 Nghệ An 30/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

188 NGUYỄN VĂN TÚ 11/11/1988 xxxxxxxx2966 P. Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400111005587 Nghệ An 01/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

189 NGUYỄN DUY TÚ 19/08/1988 xxxxxxxx3332 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An C 400122006630 Nghệ An 19/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

190 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 17/10/1977 xxxxxxxx3332 X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400087098963 Nghệ An 05/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

191 TRƯƠNG NGỌC TUẤN 06/11/1978 xxxxxxxx3296 P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chính Minh B 790121228811 TP.Hồ Chí Minh 22/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

192 NGUYỄN THANH TUẤN 02/01/1960 xxxxxxxx4041 P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An B 400087102390 Nghệ An 03/09/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

193 NGUYỄN VĂN TUẤN 20/10/1994 xxxxxxxx6000 X. Đô Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An C1 400143019897 Nghệ An 26/06/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

194 LÊ BÁ TUẤN 20/10/1998 xxxxxxxx1438 X. Đại Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An C 400197032828 Nghệ An 29/12/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

195 PHAN VĂN TUẤN 25/02/1993 xxxxxxxx8758 X. Diễn Hoàng, H. Diễn Châu, T. Nghệ An C 750123016687 TP.Hồ Chí Minh 17/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

196 VŨ VĂN UẨN 01/01/1975 xxxxxxxx1965 X. Ia Tô, H. Ia Grai, T. Gia Lai C1 400157007190 Nghệ An 11/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 
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197 NGUYỄN CÔNG VĂN 15/02/1987 xxxxxxxx5242 X. Quỳnh Phương, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An C 310104005158 Nghệ An 22/01/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

198 NGUYỄN CÔNG VIỆT 10/10/1983 xxxxxxxx7661 X. Xuân Hòa, H. Nam Đàn, T. Nghệ An C 400197010057 Nghệ An 15/11/2024 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

199 DƯƠNG ĐÌNH VIỆT 19/05/1991 xxxxxxxx4829 X. Long Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An C 990157211199 Nghệ An 03/03/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

200 NGUYỄN VĂN VINH 21/12/1967 xxxxxxxx0544 X. Nghi Diên, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An B 400150005195 Nghệ An 04/02/2025 Quá hạn 
Lý 

Thuyết 

 


